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TỈNH ĐỒNG NAI



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2026


CHUYÊN ĐỀ 
Nâng cao công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động kéo dài trên 3 năm

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của Chuyên đề
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động (sau đây gọi chung là án dân sự) phát sinh ngày càng nhiều, tính chất ngày càng phức tạp. Công tác giải quyết các vụ án dân sự của Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp đã có nhiều cố gắng, góp phần bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác kiểm sát, một trong những vấn đề nổi lên gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của người dân vào hoạt động tư pháp là tình trạng nhiều vụ án dân sự bị kéo dài quá thời hạn luật định, đặc biệt là các vụ án kéo dài trên 03 năm chưa được giải quyết dứt điểm ở cấp sơ thẩm. Thực trạng này không chỉ vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vi phạm pháp luật khác, làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác xét xử.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là việc một số Thẩm phán lạm dụng hoặc áp dụng không đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) năm 2015 về tạm đình chỉ giải quyết vụ án và hoãn phiên tòa. Việc ban hành các quyết định này một cách tùy tiện, thiếu căn cứ pháp lý vững chắc hoặc có căn cứ nhưng không tích cực thực hiện các biện pháp để khắc phục lý do tạm đình chỉ (TĐC), hoãn phiên tòa đã khiến vụ án bị "treo" vô thời hạn.

Trước tình hình đó, việc xây dựng Chuyên đề: “Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự bị kéo dài trên 03 năm tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đồng Nai - Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp” là yêu cầu cấp thiết, nhằm giúp Viện kiểm sát (VKS) hai cấp nhận diện đầy đủ, chính xác các dạng vi phạm, từ đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, thực hiện tốt hơn nữa chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, ban hành các kiến nghị, kháng nghị kịp thời, góp phần đưa công tác giải quyết án của Tòa án đi vào nề nếp, đúng quy định pháp luật.

2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi của Chuyên đề
Mục tiêu:
Hệ thống hóa các quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết, căn cứ tạm đình chỉ, hoãn phiên tòa trong tố tụng dân sự.

Đánh giá đúng thực trạng các vụ án dân sự kéo dài trên 03 năm tại Tòa án hai cấp tỉnh Đồng Nai; chỉ ra các dạng vi phạm phổ biến và phân tích nguyên nhân.

Đề ra các kỹ năng, nghiệp vụ cụ thể cho Kiểm sát viên (KSV) trong việc phát hiện sớm và xử lý vi phạm.

Xây dựng hệ thống giải pháp, kiến nghị khả thi nhằm khắc phục triệt để tình trạng án kéo dài, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

Đối tượng nghiên cứu: Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự có thời gian giải quyết kéo dài trên 03 năm kể từ ngày thụ lý.

Phạm vi nghiên cứu:
Về nội dung: Chuyên đề tập trung vào công tác kiểm sát việc tuân thủ các quy định về thời hạn tố tụng của Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS).

Về không gian: Tại VKSND và TAND hai cấp tỉnh Đồng Nai.

Về thời gian: Số liệu, vụ việc được tổng hợp, phân tích trong 03 năm gần nhất (2023-2025).

Chương I: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN

1. Cơ sở pháp lý
Hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự nói chung và các vụ án kéo dài nói riêng được thực hiện trên hệ thống các văn bản pháp luật sau:

Hiến pháp năm 2013: Quy định chức năng, nhiệm vụ của VKSND là thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp (Điều 107).

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014: Điều 4 quy định về chức năng, nhiệm vụ của VKSND; Điều 27 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015: Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhất, quy định trực tiếp về trình tự, thủ tục giải quyết vụ án, trong đó có các quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử, tạm đình chỉ, hoãn phiên tòa.

Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử: Quy định thời hạn chuẩn bị xét xử đối với từng loại việc (04 tháng hoặc 02 tháng), có thể gia hạn nhưng không quá 02 tháng hoặc 01 tháng. Đây là "khung thời gian" pháp lý mà Tòa án phải tuân thủ. Mọi sự kéo dài ngoài thời hạn này mà không có quyết định tố tụng hợp pháp đều là vi phạm.

Điều 214. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự: Quy định 07 căn cứ cụ thể để Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ. Việc tạm đình chỉ hợp pháp khi có một trong các căn cứ này và phải được thực hiện đúng trình tự. Việc áp dụng tùy tiện hoặc viện dẫn lý do không có trong điều luật này là vi phạm nghiêm trọng.

Điều 215. Hậu quả của việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự: Quy định Tòa án không xóa tên vụ án trong sổ thụ lý mà chỉ tạm dừng giải quyết và phải tiếp tục giải quyết lại khi lý do tạm đình chỉ không còn. Thời gian tạm đình chỉ không tính vào thời hạn chuẩn bị xét xử. Đây chính là "kẽ hở" mà một số Thẩm phán có thể lạm dụng để kéo dài vụ án mà không bị tính vi phạm thời hạn.

Điều 240, 259. Hoãn phiên tòa, phiên họp: Quy định các trường hợp phải hoãn phiên tòa (ví dụ: vắng mặt đương sự, cần xác minh, thu thập bổ sung tài liệu...). Thời hạn hoãn không quá 01 tháng (hoặc không quá 15 ngày đối với phiên họp giải quyết việc dân sự). Việc hoãn phiên tòa nhiều lần vì cùng một lý do mà không có biện pháp khắc phục là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm.

Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/5/2017 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao: Hướng dẫn thi hành một số quy định về thời hạn, tạm đình chỉ trong BLTTDS.

Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (ban hành kèm theo Quyết định 436/QĐ-VKSTC ngày 28/11/2025 thay thế Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao): Quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp, kỹ năng của KSV trong từng giai đoạn tố tụng.

Vai trò của Viện KSND: Theo Quyết định 436/QĐ-VKSTC ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Viện trưởng VKSND tối cao, về công tác kiểm sát vụ án dân sự, kiểm sát viên, kiểm tra viên có nhiệm vụ kiểm sát toàn diện thủ tục tố tụng dân sự. Cụ thể, “Kiểm sát viên phải lập phiếu kiểm sát khi kiểm sát bản án, quyết định đình chỉ, quyết định tạm đình chỉ…Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ về thời hạn gửi, căn cứ, thẩm quyền ban hành, nội dung, hình thức của bản án, quyết định. Nếu phát hiện vi phạm thì báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát để xem xét kháng nghị hoặc kiến nghị”thuvienphapluat.vn. Điều 17 Quy chế 364 quy định rõ: kiểm sát viên “kiểm sát chặt chẽ thời hạn gửi quyết định tạm đình chỉ của Tòa án…các căn cứ Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ theo quy định tại khoản 1 Điều 214 BLTTDS”thuvienphapluat.vn và “khi thực hiện kiểm sát việc tạm đình chỉ giải quyết vụ án, Kiểm sát viên…phải lập phiếu kiểm sát, đồng thời kiểm sát chặt chẽ việc Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 215 BLTTDS”thuvienphapluat.vn. Nếu tại phiên tòa có quyết định đình chỉ/tạm đình chỉ, kiểm sát viên cần phát biểu ý kiến, sau phiên tòa báo cáo lãnh đạo đề xuất kháng nghị hoặc kiến nghị khắc phục nếu thấy có vi phạm thuvienphapluat.vn. Qua đó thấy rõ: Viện KSND tỉnh Đồng Nai có đủ cơ sở pháp lý để giám sát chặt chẽ việc ban hành và thi hành các quyết định tạm đình chỉ, nhằm đưa vụ án ra giải quyết ngay khi đủ điều kiện.

2. Thực trạng án dân sự kéo dài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
2.1. Qua thực hiện chức năng kiểm sát, Tòa án 02 cấp tỉnh Đồng Nai có tiếp thu những vi phạm, thiếu sót do Viện kiểm sát kiến nghị các vụ án dân sự kéo dài thời gian giải quyết nhưng mức độ khắc phục của Tòa án còn thấp, đến nay án quá hạn, án tạm đình chỉ mới tiếp tục phát sinh còn cao, vẫn còn lập lại vi phạm cũ Viện kiểm sát đã kiến nghị. 

Số liệu kiểm sát từ ngày 01/12/2023 đến 01/10/2025 Tòa án 02 cấp tỉnh Đồng Nai đã thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự như sau:

*Tổng số án Tòa án 02 cấp đã thụ lý: 74.455 vụ (số mới: 64.297 vụ). 

- Đã giải quyết: 66.010 vụ (Tòa án huyện (khu vực): 61.756 vụ, Tòa án tỉnh: 4.254 vụ).
- Hiện còn tồn: 8.277 vụ. (Tòa án huyện (khu vực): 7.277 vụ, Tòa án tỉnh: 1000 vụ). Kể cả Quyết định tạm đình chỉ đến cuối kỳ chưa giải quyết: 1.301 vụ (Tòa án huyện (khu vực) 972 quyết định, Tòa án tỉnh: 329 quyết định). 
Trong đó:
+ Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình án tồn đọng, kéo dài vẫn còn diễn biến phức tạp. Tính tới ngày 01/10/2025, theo kết quả rà soát đối chiếu của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thì có 455 vụ án Toà án cùng cấp để kéo dài trên 3 năm chậm đưa ra giải quyết theo quy định (Tỉnh 137, khu vực 318) (chiếm 05%/ số án tồn) vi phạm khoản 1 Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
. Trong đó: Có 109 vụ án chậm đưa ra xét xử do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán. Gồm:
- Số vụ án quá thời hạn chuẩn bị xét xử: 27 vụ án dân sự sơ thẩm (Tỉnh 06, khu vực 21) (chiếm 6%/Tổng số 455 vụ án kéo dài trên 3 năm) vi phạm khoản 1 Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2025. 
- Tổng số quyết định tạm đình chỉ cuối kỳ: 158 vụ. Trong đó: 

+ Số vụ án tạm đình chỉ có vi phạm về thời hạn chờ cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ, không có văn bản đôn đốc, nhắc nhở: 86 vụ; (Tỉnh: 58 vụ, huyện: 28 vụ) chiếm 6.7%/Tổng số 1.301 quyết định tạm đình chỉ của Tòa án nhân dân hai cấp, vi phạm khoản 3, 5 Điều 105, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
.

+ Số vụ án Thẩm phán ban hành Quyết định tạm đình chỉ nhưng không gửi quyết định cho Viện kiểm sát cùng cấp, không tống đạt hợp lệ cho đương sự: 02 vụ (Tỉnh: Không, khu vực: 02 vụ). Vi phạm khoản 2 Điều 214 BLTTDS năm 20153

2.2. Theo số liệu thống kê của VKSND tỉnh Đồng Nai trong 3 năm (từ năm 2023 đến 2025). Tòa án hai cấp đã thụ lý mới: 64.297 vụ án (60.989 vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; 3.308 vụ án KDTM, lao động). Trong đó: Phúc thẩm: 2.384 vụ; Sơ thẩm: 61.913 vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình án tồn đọng, kéo dài vẫn còn diễn biến phức tạp.

Bảng thống kê số liệu án dân sự kéo dài trên 3 năm
	Đơn vị
	Tổng số án thụ lý (2023-2025)
	Số án tồn đọng kéo dài trên 3 năm
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai
	4.468
	162
	3,6%
	

	Tòa án nhân dân khu vực 1
	11.687
	137
	1,2%
	

	Tòa án nhân dân khu vực 2
	8.818
	17
	0,2%
	

	Tòa án nhân dân khu vực 3
	7.750
	36
	0,5%
	

	Tòa án nhân dân khu vực 4
	5.504
	26
	0,5%
	

	Tòa án nhân dân khu vực 5
	2.545
	26
	1 %
	

	Tòa án nhân dân khu vực 6
	3.492
	0
	0%
	

	Tòa án nhân dân khu vực 7
	2.226
	19
	0,9 %
	

	Tòa án nhân dân khu vực 8
	2.733
	9
	0,3 %
	

	Tòa án nhân dân khu vực 9
	3.994
	12
	0,3 %
	

	Tòa án nhân dân khu vực 10
	3.928
	13
	0,3 %
	

	Tòa án nhân dân khu vực 11
	2.712
	5
	0,2%
	

	Tòa án nhân dân khu vực 12
	1.591
	4
	0,3 %
	

	Tòa án nhân dân khu vực 13
	1.425
	8
	0,6 %
	

	Tòa án nhân dân khu vực 14
	2.023
	10
	0,5 %
	


Đánh giá chung:
Qua công tác kiểm sát trong 3 năm (2023-2025), VKSND hai cấp tỉnh Đồng Nai nhận thấy tình hình án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lap động kéo dài trên 03 năm có những đặc điểm sau:

-Số lượng: Toàn tỉnh hiện có 484 vụ án (sơ thẩm và phúc thẩm) có thời gian giải quyết trên 03 năm kể từ ngày thụ lý, chiếm tỷ lệ khoảng 06% trên tổng số án đang giải quyết. Mặc dù tỷ lệ không quá cao nhưng số tuyệt đối vẫn là một con số đáng báo động, ảnh hưởng đến chỉ tiêu chung của cả hai ngành.

-Phân bổ: Tình trạng án kéo dài trên 3 năm xảy ra ở cấp tỉnh và cấp huyện (nay là cấp khu vực), nhưng tập trung nhiều hơn ở một số Tòa án nhân dân khu vực có số lượng án thụ lý lớn và địa bàn phức tạp như Tòa án nhân dân khu vực 1, khu vực 3… 

-Phân loại án: Các vụ án kéo dài chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực Tranh chấp về quyền sử dụng đất; tranh chấp về thừa kế tài sản; tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn, tranh chấp hợp đồng tín dụng có yếu tố nước ngoài...Đây là những dạng tranh chấp phức tạp, nhiều quan hệ tranh chấp, nhiều đương sự tham gia, khó khăn trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ.
Chương II: CÁC DẠNG VI PHẠM PHỔ BIẾN VÀ NGUYÊN NHÂN

Qua kiểm sát hồ sơ các vụ án kéo dài, có thể nhận diện các dạng vi phạm điển hình dẫn đến việc vụ án bị kéo dài trên 03 năm như sau:

1. Các dạng vi phạm phổ biến
1.1. Vi phạm trong việc áp dụng quy định về tạm đình chỉ giải quyết vụ án (Điều 214 BLTTDS)
Đây là dạng vi phạm phổ biến và tinh vi nhất. Thẩm phán lợi dụng quy định này để "đẩy" vụ án ra khỏi danh sách án quá hạn.
- Dạng 1: Thẩm phán không có kế hoạch thẩm tra, xác minh trong thời hạn luật định đối với từng vụ án được phân công, lạm dụng quyết định tạm đình chỉ để kéo dài thời gian giải quyết vụ án:
- Một số vụ án trong thời hạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán chưa chủ động thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 97 BLTTDS năm 2015, đến khi gần hết thời hạn chuẩn bị xét xử Thẩm phán mới có công văn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung cấp tài liệu chứng cứ, sau đó ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án với lý do: “Đợi kết quả thực hiện ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới giải quyết được vụ án” theo điểm đ khoản 1 Điều 214 BLTTDS năm 2015;

- Nhiều vụ án tạm đình chỉ từ năm 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 đến nay chưa có quyết định đưa vụ án ra tiếp tục giải quyết, việc tạm đình chỉ kéo dài, tạm đình chỉ nhiều lần đối với một vụ án với cùng một lý do, cũng có nhiều vụ án tạm đình chỉ trong thời hạn nhiều năm với các lý do khác nhau như: Chờ kết quả cung cấp tài liệu, chứng cứ, kết quả đo đạc, giám định, kết quả điều tra, chưa có người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng nhưng trong khoảng thời gian dài, sau đó ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án để được tính lại thời hạn tố tụng từ đầu theo khoản 1 Điều 203 BLTTDS và sau khi hết thời hạn chuẩn bị xét xử ở giai đoạn tố tụng tiếp theo lại tìm lý do ban hành Quyết định tạm đình chỉ khác, tạm đình chỉ rất nhiều lần dẫn đến vụ án bị kéo dài, không đảm bảo quyền lợi của các bên đương sự trong vụ án;
Thẩm phán viện dẫn các lý do không được quy định tại khoản 1 Điều 214 BLTTDS để tạm đình chỉ. Cụ thể: Có vụ án, Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ với lý do chờ kết quả trả lời của Tòa án nhân dân cấp cao về xem xét kháng nghị tái thẩm, giám đốc thẩm vụ án khác hoặc chờ kết quả trả lời, xác minh của cơ quan, tổ chức để vụ án kéo dài qua nhiều năm là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 106, điểm đ khoản 1 Điều 214 BLTTDS.
Dạng 2: Có căn cứ tạm đình chỉ nhưng Thẩm phán thiếu trách nhiệm trong việc khắc phục lý do tạm đình chỉ:
- Có trường hợp, sau khi hết thời hạn tạm ngừng phiên tòa, Tòa ban hành quyết định tạm đình chỉ với lý do ngừng phiên tòa để xác minh, thu thập bổ sung tài liệu chứng cứ theo điểm c khoản 1 Điều 259 BLTTDS năm 2015 chưa khắc phục được nhưng không nêu rõ bổ sung tài liệu chứng cứ gì? Do ai có nghĩa vụ cung cấp hoặc bổ sung tài liệu chứng cứ dẫn đến để vụ án kéo dài qua nhiều năm. 
- Một số vụ án, Thẩm phán để vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử quy định tại khoản 1 Điều 203 BLTTDS năm 2015 sau đó mới ban hành Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án; Nhiều vụ án tạm đình chỉ với lý do “ Đợi cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ” nhưng không nêu cụ thể tên của cơ quan, tổ chức nào, không ghi áp dụng điểm khoản cụ thể của điều luật, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án không có hoạt động tố tụng nào, không có văn bản đôn đốc nhắc nhở yêu cầu cơ quan tổ chức hữu quan cung cấp tài liệu, chứng cứ theo khoản 4 Điều 215 BLTTDS năm 2015 dẫn đến vụ án bị kéo dài.
- Nhiều trường hợp sau khi ra quyết định tạm đình chỉ (ví dụ: để chờ kết quả giám định, định giá, ủy thác thu thập chứng cứ), Thẩm phán được phân công không chủ động, tích cực đôn đốc cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện; không có văn bản nhắc nhở, không ấn định thời hạn trả lời theo quy định tại khoản 4 Điều 215 BLTTDS năm 2015 dẫn đến việc chờ đợi kéo dài qua nhiều năm.
Ví dụ: Vụ án tranh chấp chia tài sản chung, Tòa án ra Quyết định tạm đình chỉ để chờ kết quả định giá của Hội đồng định giá. Tuy nhiên, sau hơn 01 năm, Hội đồng vẫn chưa có kết quả, Thẩm phán không có bất kỳ văn bản nào đôn đốc, yêu cầu trả lời, dẫn đến hồ sơ bị "bỏ quên".

- Một số vụ án tạm đình chỉ nhưng trong hồ sơ không lưu văn bản yêu cầu xác minh, cung cấp chứng cứ, không thể hiện việc Tòa án đã cấp tống đạt hợp lệ Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án cho các đương sự, cho Viện kiểm sát cùng cấp.
Dạng 3: Không kịp thời hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ để tiếp tục giải quyết vụ án:
Sau 3 ngày kể từ ngày lý do tạm đình chỉ không còn (ví dụ: đã có kết quả giám định, cơ quan liên quan đã có văn bản trả lời) nhưng Thẩm phán không ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án ngay mà để hồ sơ tồn đọng trong một thời gian dài.
1.2. Vi phạm trong việc áp dụng quy định về hoãn phiên tòa (Điều 240, 259 BLTTDS)
Dạng 1: Hoãn phiên tòa nhiều lần không có lý do chính đáng hoặc lặp lại cùng một lý do:
Thẩm phán, HĐXX chấp nhận hoãn phiên tòa một cách dễ dãi theo yêu cầu của đương sự mà không xem xét tính chính đáng của lý do hoãn phiên tòa theo Điều 233 BLTTDS. Một số phiên tòa bị hoãn vì những lý do không thuyết phục như "Thẩm phán bận họp đột xuất", "chưa triệu tập được người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan" dù việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án. 
Dạng 2: Vi phạm thời hạn hoãn phiên tòa: Thời gian giữa phiên tòa bị hoãn và phiên tòa mở lại vượt quá 01 tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 259 BLTTDS mà không có lý do đặc biệt, khách quan.
1.3. Các vi phạm khác
- Chuyển hồ sơ lòng vòng: Thẩm phán được phân công hướng dẫn cho đương sự bổ sung tranh chấp, yêu cầu khởi kiện (yêu cầu bổ sung hủy giấy chứng nhận QSD đất) để chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp trên vì cho rằng không thuộc thẩm quyền giải quyết mà không phân biệt tranh chấp hủy giấy chứng nhận được cấp lần đầu hay được đăng ký biến động cấp đổi, thông qua hợp đồng dân sự theo Công văn giải đáp 163/TANDTC-PC ngày 10/9/2024 của Tòa án nhân dân tối cao (Hiện nay tình trạng này không còn do có sự chuyển biến tình hình theo……..)
- Không đưa vụ án ra xét xử sau khi hết thời hạn chuẩn bị xét xử:
Đây là vi phạm để án quá hạn luật định, thể hiện sự thiếu trách nhiệm rõ ràng của Thẩm phán được phân công.

2. Nguyên nhân của vi phạm
2.1. Nguyên nhân chủ quan
- Trách nhiệm của Chánh án Tòa án trong công tác quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra: Chưa thực sự quyết liệt, chưa thường xuyên rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ án tồn đọng, kéo dài, xử lý trách nhiệm đối với Thẩm phán có vi phạm chưa nghiêm. 

- Trách nhiệm của Thẩm phán: Chưa nghiên cứu sâu hồ sơ, thiếu kinh nghiệm, thiếu tính bao quát, toàn diện, lúng túng khi xử lý các tình huống phức tạp, nên không biết cần thu thập tài liệu, chứng cứ gì. Hôm nay nghĩ ra cái này thì TĐC, mai nghĩ ra cái khác lại TĐC…Sau khi tạm đình chỉ, Thẩm phán thiếu chủ động đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ.

- Áp lực công việc, chỉ tiêu thi đua: Một số Thẩm phán vì muốn giảm tỷ lệ án quá hạn trong kỳ báo cáo nên đã ra quyết định tạm đình chỉ xem như "chiến thuật" để chuyển số án này sang kỳ báo cáo sau.

2.2. Nguyên nhân khách quan
-Lỗi do pháp luật chưa hoàn hảo: Bộ luật tố tụng dân sự không khống chế số lần tạm đình chỉ, nên cứ có căn cứ theo khoản 1 Điều 214 là tạm đình chỉ. Khi tiếp tục giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại theo khoản 1 Điều 203 BLTTDS (4 tháng + 2 tháng gia hạn, tức quay lại từ đầu). Vì vậy, Tòa án có thể tạm đình chỉ rất nhiều lần vì nhiều lý do khác nhau, sau khi tiếp tục thì thời hạn tố tụng quay lại từ đầu nên vụ án kéo dài mà không bị coi là vi phạm tố tụng. (Tức là BLTTDS cho phép Tòa án tạm đình chỉ nhiều lần và sau mỗi lần tiếp tục giải quyết thì thời hạn chuẩn bị xét xử quay lại từ đầu). Đúng ra phải quy định tạm đình chỉ không quá 3 lần, để Thẩm phán bắt buộc phải tập trung trí tuệ, nghiên cứu, liệt kê hết những tài liệu, chứng cứ cần phải thu thập. Như hiện nay, Thẩm phán quá lạm dụng việc tạm đình chỉ để bỏ quên hồ sơ. Mặt khác, không nên quy định thời hạn chuẩn bị xét xử quay lại từ đầu, mà nên quy định thời gian tạm đình chỉ không tính vào thời hạn chuẩn bị xét xử; như vậy sẽ tránh được việc kéo dài vụ án. Như vậy, cần thiết phải sửa đổi ngay BLTTDS theo hướng: “tạm đình chỉ không quá 3 lần, thời gian tạm đình chỉ không tính vào thời hạn chuẩn bị xét xử”. 

-Do lượng án thụ lý tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai rất cao khoảng 30.000 vụ án/năm. Để không bị xem là quá hạn luật định, Thẩm phán hợp pháp hóa, đối phó bằng việc chuyển án quá hạn sang tạm đình chỉ giải quyết vụ án nên khi gần hết thời hạn chuẩn bị xét xử Thẩm phán tìm mọi lý do để tạm đình chỉ giải quyết vụ án (vừa tránh để án quá hạn luật định, vừa được kéo dài thời gian thời hạn tố tụng được tính lại từ đầu sau khi có quyết định tiếp tục giải quyết vụ án điểm b khoản 1 Điều 203 BLTTDS năm 2015). Cộng với sự chưa hoàn hảo của BLTTDS, đã tiếp tay cho Tòa án kéo dài vụ án.

-Sự phức tạp của vụ án: Nhiều vụ án có nhiều đương sự, nhiều quan hệ pháp luật chồng chéo, tài liệu chứng cứ bị thất lạc hoặc ở xa, cần nhiều thời gian để xác minh, thu thập, cần chờ kết quả ủy thác tư pháp, ủy thác thu thập chứng cứ của Tòa án ở địa phương khác…

     -Sự thiếu hợp tác của đương sự, cơ quan, tổ chức liên quan: Đương sự cố tình trì hoãn, không cung cấp chứng cứ; cơ quan giám định, định giá, cung cấp tài liệu chậm trễ, kéo dài (chưa có chế tài xử phạt vi phạm).
Hậu quả của việc kéo dài án:

-Đối với đương sự: đương sự tốn nhiều thời gian, công sức, chi phí, gây mệt mỏi, tốn kém mất niềm tin vào công lý. Nhiều trường hợp tài sản tranh chấp bị hư hỏng, giảm giá trị; cơ hội kinh doanh, ổn định cuộc sống bị bỏ lỡ. Không nhận được QĐ TĐC nên không thể thực hiện được quyền kháng cáo theo quy định tại Khoản 5 Điều 215 và Khoản 2 Điều 273 BLTTDS; không nắm rõ tiến độ giải quyết vụ án, họ chỉ nghĩ rằng vụ án đã quá hạn luật định nên bức xúc, gửi nhiều đơn thư khiếu nại đến nhiều cơ quan Đảng, Quốc Hội, HĐND, Viện kiểm sát..vv.. 

-Đối với Nhà nước: Gây lãng phí nguồn lực xã hội, làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh.

-Đối với cơ quan tố tụng: giảm uy tín của ngành Tòa án và Viện kiểm sát. Việc Thẩm phán gửi quyết định tạm đình chỉ trễ hạn, hoặc không gửi cho Viện kiểm sát làm giảm chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát.

Chương III: KỸ NĂNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI KIỂM SÁT ÁN DÂN SỰ KÉO DÀI

Để phát hiện sớm và kiến nghị kịp thời các vi phạm, KSV cần trang bị và vận dụng linh hoạt các kỹ năng nghiệp vụ sau:
1. Kỹ năng quản lý, rà soát, phân loại án
- Lập sổ theo dõi riêng: KSV phải lập sổ theo dõi các vụ án dân sự mà VKS tham gia phiên tòa ngay từ khi Tòa án thụ lý. Sổ theo dõi cần có các cột mục chi tiết: ngày thụ lý, loại tranh chấp, Thẩm phán giải quyết, thời hạn giải quyết theo luật, các lần ra quyết định tố tụng (tạm đình chỉ, hoãn...), lý do, ngày hết hạn...
- Sử dụng công nghệ thông tin: Tận dụng các phần mềm quản lý án của Ngành để theo dõi tiến độ giải quyết, thiết lập cảnh báo tự động khi vụ án sắp hết hạn hoặc đã quá hạn.
- Phân loại án để kiểm sát trọng tâm: Định kỳ (hàng tháng, hàng quý), KSV phải rà soát toàn bộ án đang theo dõi, phân loại các vụ án sắp hết hạn, đã quá hạn, đặc biệt là các vụ án đã kéo dài trên 02 năm để đưa vào diện kiểm sát trọng điểm, tăng cường theo dõi, đôn đốc.

2. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, phát hiện vi phạm
Đây là kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất, KSV không chỉ đọc các tài liệu do đương sự cung cấp mà phải xem xét kỹ các văn bản tố tụng do Tòa án ban hành (thông báo thụ lý, quyết định tạm đình chỉ, quyết định hoãn phiên tòa, biên bản phiên họp...). Khi nghiên cứu một hồ sơ có dấu hiệu kéo dài, KSV cần tập trung:
- Kiểm tra tính pháp lý của các quyết định tố tụng:
- Đối với Quyết định tạm đình chỉ: Phải đối chiếu lý do Tòa án nêu trong quyết định với 07 căn cứ tại khoản 1 Điều 214 BLTTDS. Nếu lý do không thuộc các trường hợp này, đó là vi phạm.
- Đối với Quyết định hoãn phiên tòa: Xem xét lý do hoãn có chính đáng không? Có thuộc các trường hợp luật định không? Đếm số lần hoãn và đối chiếu các lý do, nếu hoãn nhiều lần vì cùng một lý do mà không có biện pháp khắc phục thì cần xem xét.

3. Kỹ năng lập và quản lý Sổ kiểm sát dân sự (theo mẫu của Ngành)
Phải cập nhật đầy đủ, chính xác các mốc thời gian quan trọng, nghiên cứu “dòng thời gian” của vụ án đây là công cụ hữu hiệu nhất để theo dõi và phát hiện vi phạm về thời hạn. Cán bộ tổng hợp phải cập nhật ghi nhận các mốc thời gian chính: ngày thụ lý, ngày hết thời hạn chuẩn bị xét xử, ngày ra quyết định tạm đình chỉ, ngày ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án, ngày quyết định đưa vụ án ra xét xử, các lần hoãn phiên tòa. "Khoảng trống" thời gian bất thường giữa các giai đoạn chính là dấu hiệu của sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm.
4. Kỹ năng phân tích, tổng hợp và đối chiếu pháp luật
 Khi nhận được một quyết định tố tụng của Tòa án, KSV phải ngay lập tức đối chiếu lý do Tòa án đưa ra với các điều luật tương ứng trong BLTTDS. KSV phải đặt câu hỏi: "Lý do này có thuộc các trường hợp luật định hay không?", sau khi tạm đình chỉ để ủy thác tư pháp, Thẩm phán có văn bản đôn đốc không? Sự "im lặng" của Thẩm phán trong hồ sơ chính là bằng chứng của vi phạm.
5. Kỹ năng tác nghiệp, trao đổi với Thẩm phán
Chủ động làm việc, trao đổi: Khi phát hiện vụ án có dấu hiệu kéo dài, KSV cần chủ động nhắc nhở, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết, khéo léo trao đổi trực tiếp với Thẩm phán được phân công để nắm bắt khó khăn, vướng mắc bàn bạc cùng tháo gỡ giải quyết, nếu Thẩm phán không tiếp thu, KSV phải kiên quyết, bản lĩnh để xây dựng dự thảo văn bản kiến nghị, báo cáo lãnh đạo phê duyệt.
Yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ: Đối với các vụ án phức tạp, kéo dài, qua theo dõi Kiểm sát viên được phân công phát hiện Thẩm phán ban hành quyết định tạm đình chỉ nhiều lần thì ngay sau khi nhận được Quết định tạm đình chỉ phải khẩn trương yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ để kiểm sát lý do tạm đình chỉ có đúng quy định pháp luật hay không. Nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng như lý do tạm đình chỉ không đúng, tạm đình chỉ để đối phó án quá hạn không tống đạt cho đương sự thì KSV báo cáo đề xuất tham mưu lãnh đạo Viện ban hành văn bản kháng nghị trong thời hạn luật định. Nếu vi phạm không nghiêm trọng như vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử, quyết định tạm đình chỉ nhiều lần, đã hết thời hạn chờ theo Điều 105 hoặc Điều 106 Bộ luật tố tụng dân sự nhưng Thẩm phán được phân công không có văn bản đôn đốc nhắc nhở thì làm văn bản kiến nghị khắc phục.
4. Kỹ năng xây dựng văn bản kiến nghị
Khi đã xác định rõ có vi phạm, việc ban hành kiến nghị là quyền hạn và trách nhiệm của VKS. Một bản kiến nghị có chất lượng phải đảm bảo:
Về hình thức: Đúng thể thức văn bản hành chính pháp lý và của ngành Kiểm sát.
Về nội dung:
Phần nêu vấn đề: Tóm tắt ngắn gọn nội dung vụ án, quá trình giải quyết và chỉ rõ vụ án đã kéo dài bao lâu, vi phạm thời hạn tố tụng.
Phần phân tích vi phạm: Đây là phần trọng tâm. Phải chỉ rõ hành vi vi phạm của Thẩm phán (ví dụ: ra quyết định tạm đình chỉ thiếu căn cứ, vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử từng giai đoạn, quyết định tạm đình chỉ nhưng để kéo dài không có văn bản đôn đốc nhắc nhở, hoãn phiên tòa nhiều lần...). Viện dẫn cụ thể điều, khoản của BLTTDS bị vi phạm. Lập luận phải chặt chẽ, sắc bén, có căn cứ (trích dẫn các bút lục trong hồ sơ).
Phần kiến nghị: Yêu cầu Chánh án Tòa án thực hiện các biện pháp chỉ đạo Thẩm phán được phân công khắc phục tình trạng để vụ án kéo dài qua nhiều năm, đưa vụ án ra giải quyết dứt điểm, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Thẩm phán có vi phạm... Nêu rõ thời hạn Tòa án phải trả lời kiến nghị bằng văn bản.
Về văn phong: Ngôn ngữ pháp lý chuẩn mực, nghiêm túc, có tính thuyết phục cao, thể hiện rõ vai trò, vị thế của cơ quan kiểm sát.
Chương IV: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
Để khắc phục căn bản tình trạng án dân sự kéo dài, cần có hệ thống giải pháp đồng bộ từ cả phía VKS và TAND.

1. Đối với Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Đồng Nai
1.1. Giải pháp về công tác chỉ đạo, điều hành
-Lãnh đạo VKS hai cấp cần xác định công tác kiểm sát án dân sự kéo dài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu công tác đột phá. Đưa chỉ tiêu "số lượng kiến nghị đối với Tòa án về án kéo dài" vào bộ tiêu chí thi đua hàng năm của các đơn vị và cá nhân KSV.

-Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất tại VKS cấp dưới về việc thực hiện công tác này. Kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt, phê bình, chấn chỉnh những đơn vị làm chưa hiệu quả.

1.2. Giải pháp về nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ KSV
- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng kiểm sát án dân sự, đặc biệt là kỹ năng phát hiện vi phạm trong việc tạm đình chỉ, hoãn phiên tòa;
- Thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, rút kinh nghiệm thông qua các vụ việc cụ thể, các bản kiến nghị có chất lượng để KSV học hỏi lẫn nhau;
- Trách nhiệm của KSV được phân công kiểm sát hoạt động tố tụng: Lập sổ trên máy vi tính theo dõi án thụ lý 3 năm trở lên, trực tiếp trao đổi những vụ án Tòa gặp khó khăn vướng mắc, đôn đốc nhắc nhở Thẩm phán đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Làm văn bản yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ vụ án nào để lâu nhất, hoặc vụ án bị đương sự khiếu nại,…để nghiên cứu lý do án kéo dài; nếu có vi phạm thì thực hiện quyền kiến nghị hoặc kháng nghị. Hàng quí tập hợp danh sách án chưa giải quyết, chuyển bộ phận tổng hợp làm văn bản yêu cầu, kiến nghị Tòa đưa vụ án ra giải quyết. Quy định rõ trách nhiệm của KSV được phân công theo dõi án. Nếu để xảy ra tình trạng án kéo dài nghiêm trọng mà không phát hiện, không có biện pháp xử lý thì phải xem xét trách nhiệm cá nhân.
1.3. Giải pháp về phối hợp công tác
- Duy trì và nâng cao chất lượng các buổi họp liên tịch định kỳ giữa lãnh đạo VKS và TAND để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết án, thống nhất quan điểm xử lý đối với các vụ việc phức tạp.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan (cơ quan giám định, định giá, quản lý đất đai...) để thúc đẩy nhanh quá trình cung cấp tài liệu, chứng cứ.

2. Kiến nghị đối với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đồng Nai
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Một là, tiến hành tổng rà soát tất cả các vụ án dân sự đã thụ lý trên 03 năm tại TAND hai cấp, phân loại và xác định rõ nguyên nhân của sự chậm trễ, đề ra lộ trình, kế hoạch giải quyết dứt điểm từng vụ việc.

Hai là, chỉ đạo các Thẩm phán phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Điều 203, 214, 259 của BLTTDS năm 2015. Chỉ được ra quyết định tạm đình chỉ, hoãn phiên tòa khi có đủ căn cứ pháp luật. Chấm dứt tình trạng ban hành quyết định tạm đình chỉ với những lý do không được luật quy định.

Ba là, tăng cường vai trò quản lý, kiểm tra của Chánh án, Phó Chánh án đối với các Thẩm phán. Thường xuyên kiểm tra tiến độ giải quyết án, đặc biệt là các vụ án phức tạp, án sắp hết hạn. Kiên quyết xử lý, điều chuyển công tác khác đối với những Thẩm phán năng lực yếu, thiếu trách nhiệm, để xảy ra nhiều án quá hạn, bị kiến nghị nhiều lần.

Bốn là, chỉ đạo Văn phòng Tòa án cung cấp đầy đủ, kịp thời danh sách các vụ án tạm đình chỉ, các quyết định tố tụng liên quan cho VKS cùng cấp để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định.

3. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung BLTTDS:
-Sửa đổi ngay BLTTDS theo hướng: “tạm đình chỉ không quá 3 lần, thời gian tạm đình chỉ không tính vào thời hạn chuẩn bị xét xử”. 

-Bổ sung quy định: Cơ quan bị VKS kiến nghị phải trả lời văn bản kiến nghị của VKS trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị”.

-Bổ sung quy định cụ thể, chi tiết chế tài xử phạt việc cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án, khiến thời gian tạm đình chỉ bị kéo dài. 
KẾT LUẬN

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ án dân sự không chỉ là trách nhiệm của ngành Tòa án mà còn là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát. Tình trạng án dân sự kéo dài, đặc biệt là các vụ án trên 03 năm chưa được giải quyết, đã và đang là một "điểm nghẽn" trong hoạt động tư pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của người dân và uy tín của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Chuyên đề đã tập trung phân tích, làm rõ cơ sở pháp lý, thực trạng, các dạng vi phạm phổ biến và nguyên nhân của tình trạng này trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, Chuyên đề cũng đề xuất những kỹ năng nghiệp vụ cụ thể cho KSV và một hệ thống các giải pháp, kiến nghị mang tính đồng bộ, khả thi.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chuyên đề này sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát án dân sự của VKS hai cấp tỉnh Đồng Nai, giúp nhận diện sớm vi phạm để kiến nghị kịp thời, qua đó thúc đẩy Tòa án đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng, kéo dài, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật./.
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	
	


	
	


� Điều 203. Thời hạn chuẩn bị xét xử


1. Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài, được quy định như sau:


a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này thì thời hạn là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;


b) Đối với các vụ án quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Bộ luật này thì thời hạn là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.


Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này và không quá 01 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này.





� Điều 105. Ủy thác thu thập chứng cứ


3. Tòa án nhận được quyết định ủy thác có trách nhiệm thực hiện công việc cụ thể được ủy thác trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác và thông báo kết quả bằng văn bản cho Tòa án đã ra quyết định ủy thác; trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Tòa án đã ra quyết định ủy thác.


5. Trường hợp không thực hiện được việc ủy thác theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này hoặc đã thực hiện việc ủy thác nhưng không nhận được kết quả trả lời thì Tòa án giải quyết vụ án trên cơ sở chứng cứ đã có trong hồ sơ vụ việc dân sự.


Điều 106. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ


3. Trường hợp có yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.


Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; hết thời hạn này mà không cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.





3Điều 214. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự


2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp. 









